
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Chức vụ Địa chỉ Căn cứ tính hỗ trợ

Mức hỗ 

trợ/ tháng
Thành tiền Ghi chú

1 Nguyễn Thị Anh 6/6/1975 Hiệu trưởng

thị trấn Gia Lộc - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

2 Phạm Thị Nhan 10/8/1976
Phó hiệu 

trưởng

Xã Yết Kiêu - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

3 Dương Thị Hương 8/12/1977
Phó hiệu 

trưởng

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

4 Nguyễn Thị Thìn 6/3/1974 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

5 Trần Thị Hải Anh 10/10/1988 Giáo viên

Xã Thanh Tùng - 

huyện Thanh Miện - 

tỉnh Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

6 Đỗ Thị Bắc 10/16/1983 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

7 Phạm Thị Dung 2/27/1976 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

8 Đỗ Thị Duyên 6/4/1980 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

9 Nguyễn Thị Gấm 10/13/1985 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000
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10 Hoàng Thị Hảo 1/1/1985 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

11 Dương Thị Hằng 12/12/1974 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

12 Nguyễn Thị Huyền 12/10/1989 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

13 Phạm Thị Khấn 2/14/1976 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

14 Dương Thị Liên 5/11/1985 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

15 Nguyễn Thị Luyến 1/9/1976 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

16 Dương Thị Mùa 4/24/1982 Giáo viên

Xã Đồng Quang - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

17 Vũ Thị Nguyện 9/5/1986 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

18 Dương Thị Thành 8/29/1981 Giáo viên
Xã Lê Lợi - huyện Gia 

Lộc - tỉnh Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

19 Hoàng Thị Thu 1/2/1989 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000
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20 Hoàng Thị Vang 10/10/1978 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

21 Phạm Thị Thoa 3/3/1987 Giáo viên

Xã Thanh Tùng - 

huyện Thanh Miện - 

tỉnh Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

22 Nguyễn Thị Văn 5/2/1985 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

23 Phạm Thị Thảo 5/20/1991 Giáo viên

Xã Phạm Kha - huyện 

Thanh Miện - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

24 Viết Thị Thỏa 6/25/1988 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

25 Phạm Thị Thản 2/14/1990 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

26 Ngô Thị Mai 12/5/1989 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

27 Hoàng Thị Huyền 3/13/1992 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

28 Đào Thị Huyền Chang 19/06/1989 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

29 Nguyễn Thị Hiền Phương 26/10/1994 Giáo viên

Xã Thanh Tùng - 

huyện Thanh Miện - 

tỉnh Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000
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30 Hoàng Thị Thu Phương 16/03/1993 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

31 Nguyễn Thị Luyện 24/11/1990 Giáo viên

Xã Phạm Trấn - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

32 Đoàn Thị Chầm 03/08/1993 Giáo viên

Xã Yết Kiêu- huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

Tổng cộng 32,000,000

Số tiền ghi bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng chẵn./.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bùi Thị Hải Yến

KẾ TOÁN

Bùi Thị Hải Yến

Phạm Trấn, ngày 24 tháng 01 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Anh










